
Thu hồi 

các khoản 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

TỔNG CỘNG 93.875      93.875      -            -            14.808      14.808      93.875      93.875      -            -            

I Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 27.390      27.390      -            -            -            1.038        26.352      26.352      -            -            

1
Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun,

huyện Tủa Chùa
2.400        2.400        2.400        2.400        

2
Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa
15.000      15.000      -            -            765 14.235      14.235      

3
Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và

UBND huyện Tủa Chùa
9.990        9.990        273 9.717        9.717        

II
Bố trí vôn cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn

(thanh toán dứt điểm)
9.690        9.690        9.690        9.690        

III
Bố trí cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-

2025
56.795      56.795      -            -            14.808      13.770      57.833      57.833      -            -            

1 Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở 1.640        1.640        40             1.600        1.600        

2 Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) 14.990      14.990      1.007        13.983      13.983      

3
Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035
4.000        4.000        223           3.777        3.777        

4
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã

Huổi Só
268           268           268           268           

Tổng số

Trong đó

Lồng ghép 

vốn NSĐP 

cấp tỉnh quản 

lý

Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 sau 

điều chỉnh

Ghi chú

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

CẤP HUYỆN QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2021-2025, HUYỆN TỦA CHÙA

(kèm theo Báo cáo số 157/BC-BKTXH ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tủa Chùa)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT Danh mục dự án

Tổng nhu cầu kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 

2021-2025

Điều 

chỉnh tăng

Điều 

chỉnh giảm



Thu hồi 

các khoản 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 sau 

điều chỉnh

Ghi chú

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đóTT Danh mục dự án

Tổng nhu cầu kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 

2021-2025

Điều 

chỉnh tăng

Điều 

chỉnh giảm

5

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã

Mường Báng (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) và

cắm mốc theo quy hoạch chi tiết được duyệt

1.000        1.000        1.000        1.000        

6 Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa 8.500        8.500        8.500        8.500        

7 Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só 7.000        7.000        7.000        7.000        

8 Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn 1.000        1.000        1.808        2.808        2.808        

9 Xây dựng điểm du lịch Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa 12.500      12.500      12.500      -            -            

Chuyển giai 

đoạn 2026-

2030

10
Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só,

huyện Tủa Chùa
5.640        5.640        5.640        

11
Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm

Hội nghị huyện Tủa Chùa
6.860        6.860        6.860        

12
Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của

huyện
4.000        4.000        4.000        4.000        

13
Hạ tầng khu trung tâm hành chính mới của xã Mường

Báng (giai đoạn 1)
1.897        1.897        1.897        1.897        

14

Đo đạc, cắm mốc, giải phóng mặt bằng thực hiện công

trình xây dựng Trạm Y tế xã Mường Báng, huyện Tủa

Chùa

500           500           500           



Số QĐ; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT
Trong đó: 

vốn NSĐP
Tăng Giảm

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSĐP

TỔNG CỘNG 47.350      32.350      28.990      9.229        1.038            1.038               9.229             9.229           

I
Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng

đến ngày 31/12/2023
39.990      24.990      24.990      5.229        -                1.038               4.191             4.191           

1
Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa

3140 ngày 

30/11/2021
25.000      15.000 15.000 2.851        765 2.086             2.086           

2
Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và

UBND huyện Tủa Chùa

3228 ngày 

14/12/2021
14.990      9.990 9.990 2.378        273 2.105             2.105           

II Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 7.360        7.360        4.000        4.000        1.038            -                   5.038             5.038           

1
Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung

tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa

1792 ngày 

04/5/2024
6.860        6.860        4.000        4.000        538               4.538             4.538           

2

Đo đạc, cắm mốc, giải phóng mặt bằng thực hiện

công trình xây dựng Trạm Y tế xã Mường Báng,

huyện Tủa Chùa

500           500           -            500               500                500              

Kế hoạch vốn năm 2024 

sau điều chỉnh

Ghi chú

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

NĂM 2024, HUYỆN TỦA CHÙA

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Lũy kế 

vốn bố trí 

đến thời 

điểm báo 

cáo

(kèm theo Báo cáo số 157/BC-BKTXH ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tủa Chùa)

Biểu số 02

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư
Kế hoạch 

năm 2024 

vốn NSĐP 

đã giao

Điều chỉnh kế hoạch vốn 

năm 2024
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